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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(đợt 08 năm 2025) 

    

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-HĐCCHN ngày 01/4/2025 của Chủ tịch 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc ban hành 

Quy chế hoạt động sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Trên cơ sở Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng (Đợt 16 năm 2025), Sở Xây dựng thông báo kế hoạch 

tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 08 năm 

2025) như sau: 

1. Thời gian, địa điểm sát hạch: 

- Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2025 (thứ 

Tư). 

- Địa điểm: Phòng máy vi tính Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng 

Ngãi; địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ 

quét mã QR-code để phía dưới). 

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch:  

Theo Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

(đợt 16 năm 2025). (Cụ thể có danh sách kèm theo). 
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3. Phí sát hạch: 350.000 đồng/bài thi (theo Quyết định số 1191/QĐ-BXD 

ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

4. Nội dung sát hạch: Theo Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề: Ban hành kèm theo tại Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 

18/02/2025 của Bộ Xây dựng. Thí sinh sẽ được sát hạch theo đúng lĩnh vực, 

hạng đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 

https://cchnxaydung.gov.vn/.  

Cá nhân được gọi tên vào phòng thi nộp phí trực tiếp cho kế toán Sở Xây 

dựng và nhận thẻ tài khoản dự thi (bao gồm tài khoản và mật khẩu đăng nhập). 

Đề nghị các cá nhân dự thi nghiên cứu kỹ bộ câu hỏi và Quy chế sát hạch 

(file quy chế trong QR-code phía dưới) để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sát hạch; 

Cụ thể đối với từng lĩnh vực và hạng đăng ký thi tương ứng có một bộ câu 

hỏi riêng. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm kiến thức pháp 

luật (pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và kiến thức, 

kinh nghiệm chuyên môn. 

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 30 câu (bao gồm 10 câu hỏi về 

kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên 

quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề). Thời gian sát hạch tối đa 

là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa 

cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức 

pháp luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối 

thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên thì sát hạch đạt yêu cầu. 

Lưu ý: Các cá nhân dự sát hạch phải mang theo thẻ Căn cước công dân 

để xác nhận định danh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 90 Nghị định 

175/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi có trách nhiệm: 

- Chuẩn bị, kiểm tra, vận hành thử nghiệm toàn bộ thiết bị phục vụ buổi 

thi sát hạch đảm bảo theo quy định. 

b) Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng: 

- Tổng hợp, tạo ca thi tương ứng với nội dung đăng ký sát hạch theo quy 

định. 

- Niêm yết quy chế sát hạch tại địa điểm thi. 

- Gửi trực tiếp thông báo này và quy chế sát hạch đến các cá nhân tham 

dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt này. 

- Cử cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tổ chức, điều hành, công bố quy chế 

sát hạch, giám sát quá trình tổ chức sát hạch và thu phí theo quy định, cụ thể: 

https://cchnxaydung.gov.vn/
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Trần Công Thiện (Tổ trưởng), các thành viên: Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị 

Kim Thu, Nguyễn Thị Thái Hòa, Hoàng Quỳnh Ny, Võ Thị Tố Trinh. 

Mọi thắc mắc cần thiết liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Duy Thanh (số điện 

thoại: 0905238496) hoặc Hoàng Quỳnh Ny (số điện thoại: 0368334331) để được 

hỗ trợ. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc 

thông báo để các cá nhân liên quan được biết, thực hiện./. 

   

Nơi nhận:                                                                    
- Bộ Xây dựng (b/cáo); 

- Giám đốc, PGĐ (B.V.Cư); 

- Các cá nhân theo danh sách đính kèm; 

- TT ĐT&SH lái xe Quảng Ngãi; 

- Website Sở Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Trinh), KTVL(Thanh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Cư 
 

 

 
(QR-code địa chỉ sát hạch) 

 

 
(QR-code quy chế sát hạch) 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CCHN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 08 NĂM 2025) 

STT Họ và tên 
Ngày sinh 

DD/MM/YY 

CMND/Thẻ Căn 

cước 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC 

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC 

Địa chỉ 

thường chú 

(Theo CMT 

hoặc TCC) 

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

(CĐ-CN-

KS-Ths-

TS) 

Lĩnh vực 

đăng ký Sát 

hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

(I-II-

III) 

1 Nguyễn Đức 01/01/1978 049078023698 29/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Kon Tum, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Khoa 

học Huế 

Cử nhân 

Địa chất 

công 

trình 

Khảo sát 

địa chất 

công trình 

I 

2 
Nguyễn Thành 

Bích 
01/01/1976 051076002993 29/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

- Đại 

học Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Định giá 

xây dựng 
I 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

3 
Nguyễn Minh 

Thảo 
16/04/1973 064073002991 07/10/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Kon Tum, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Cầu 

đường 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

I 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

4 Hà Minh Tú 02/12/1980 050280002322 29/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường bộ 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 
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5 
Nguyễn Thanh 

Luật 
21/10/1981 051081002453 29/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Kon Tum, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

đường bộ 

I 

                    

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

cầu 

I 

6 Hà Tấn Vũ 20/06/1985 051085013636 19/04/2025 Bộ Công an Việt Nam 

Xã Lân 

Phong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Sư phạm 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư 

Điện 

công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

I 

7 Võ Huy Hoàng 15/06/1984 052084017036 06/10/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Công 

nghệ Sài 

Gòn 

Kỹ sư 

công 

trình 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Kết cấu 

công trình 

I 

8 
Trần Xuân 

Khoa 
15/01/1980 051080003390 28/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

I 

9 
Trần Minh 

Thiện 
04/07/1962 051062009234 12/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

Điện kỹ 

thuật 

Thiết kế 

cơ – điện 

công trình:  

Hệ thống 

điện 

I 
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Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

I 

10 Hồ Lê Quang 10/01/1995 051095003872 10/05/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

Khoa 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng 

công 

trình 

Giao 

thông 

Thiết kế 

Quy hoạch 

xây dựng 
III 

                    

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

đường bộ 

III 

                    

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

cầu - hầm 

III 

11 
Nguyễn Hữu 

Thông 
21/01/1985 051085011561 17/01/2025 

Bộ Công 

an 

Việt 

Nam 

Phường 

Cẩm 

Thành, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

cầu - hầm 

III 

                    

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

đường bộ 

III 



4 

 

 

 

                    
Định giá 

xây dựng 
III 

                    
Khảo sát 

địa hình 
III 

12 
Đinh Văn 

Dương 
18/10/1982 051082012898 13/06/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã An 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

Xây dựng 

cầu 

đường 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình  

III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

13 
Nguyễn Hoàng 

Thịnh 
18/01/1998 051098001769 20/03/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã Sơn 

Tây, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sưn 

kỹ thuật 

Xây dựng 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

14 Phạm Lê Cảm 02/10/1997 051097016454 17/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Quy 

Nhơn 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Định giá 

xây dựng 
III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

15 Đồng Văn Hà 08/08/1973 051073015709 14/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã An 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ 

thuật, 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Thủy lợi 

- Thủy 

điện 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 
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16 
Trương Văn 

Đồng 
07/09/1986 051086014630 09/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Phương 

Đông 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

17 
Huỳnh Quang 

Trí  
14/01/1977 051077000832 06/03/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Kon Tum, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Thủy lợi 

Kỹ sư 

công 

trình thủy 

lợi 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

thủy lợi, 

đê điều 

II 

                    

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình  

II 

18 
Thái Ngọc 

Vinh 
12/04/1972 052072010699 27/06/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Kon Tum, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ 

thuật- 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

Xây dựng 

thủy lợi-

Thủy 

điện 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

Thủy lợi, 

đê điều 

II 

19 
Phan Công 

Vĩnh 
10/10/1997 051097011228 12/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Đình 

Cương, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư kỹ 

thuật 

công 

trình thủy 

Định giá 

xây dựng 
II 

20 
Phan Thanh 

Việt 
19/6/1983 051083003122 28/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Tôn Đức 

Thắng 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

đường bộ 

II 
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Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

Cầu - hầm 

II 

                    

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình  

II 

21 
Thái Quốc 

Thịnh 
07/10/1993 064093007126 28/06/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

An Bình, 

tỉnh Gia 

Lai 

Đại học 

Đông Á 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

22 
Mai Phước 

Ngân 
06/02/1974 0490974006605 12/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Dân lập 

Văn 

Lang 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

23 
Lê Xuân 

Thuyết 
30/05/1978 051078002988 20/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Cẩm 

Thành, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 



7 

 

 

 

24 
Nguyễn Văn 

Liêm 
14/07/1980 051080015141 28/06/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Thủy lợi 

- Thủy 

điện 

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

cấp nước - 

Thoát 

nước 

III 

                    

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

25 
Trần Ngọc 

Thách 
02/10/1979 051079010514 09/05/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã An 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

công 

nghệ 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

26 Lê Văn Liêm 20/5/1983 049083011221 26/10/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Quảng 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Cao 

đẳng 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Quảng 

Nam 

Công 

nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

27 Tạ Ngọc Tiến 28/10/1973 051073012351 12/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Cẩm 

Thành, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình  

II 

28 Lê Trung Anh 13/04/1982 051082000913 14/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã Vạn 

Tường, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

cầu 

đường 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 
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Giám sát 

thi công 

xây dựng 

công trình 

III 

                    
Định giá 

xây dựng 
III 

29 
Nguyễn Tiến 

Văn 
21/05/1989 008089011072 04/03/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

công 

nghiệp 

Kỹ sư tự 

động hóa 

XNCN 

Thiết kế 

cơ - điện 

công trình: 

Hệ thống 

điện 

III 

                    

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

30 
Đậu Mạnh 

Cường 
02/09/1985 042085004764 25/10/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

Cầu 

đường 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

31 
Nguyễn Trương 

Long 
15/07/1981 051081000798 14/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Xã An 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bán 

công 

Tôn Đức 

Thắng 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Giám sát 

thi công 

xây dựng 
III 

32 
Phạm Quang 

Thành 
20/05/1987 051087009425 14/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Vạn 

Tường, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Sư phạm 

- Đại 

học Huế 

Cử nhân 

sư phậm 

kỹ thuật 

công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 
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33 
Nguyễn Tấn 

Khoa 
03/07/1992 049092027785 27/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Trà 

My, thành 

phố Đà 

Nẵng 

Đại học 

Đông Á 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

34 Bùi Thanh Lâm 08/10/1985 051085008269 23/08/2025 Bộ Công an Việt Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

công 

nghệ 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư kỹ 

thuật 

công 

trình xây 

dựng 

Khảo sát 

địa hình 
III 

35 
Nguyễn Thiên 

Quân 
20/10/1994 051094008384 20/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Định giá 

xây dựng 
III 

                    

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

36 
Nguyễn Phi 

Ngọc 
29/01/1976 022076009239 26/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Tư 

Nghĩa , 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

- Đại 

học Dà 

Nẵng 

Kỹ sư 

Điện kỹ 

thuật 

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 

37 
Nguyễn Duy 

Vương 
10/05/1985 051085012583 20/05/2025 Bộ Công an Việt Nam 

Xã ba Gia, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Phương 

Đông 

Kỹ sư 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

Định giá 

xây dựng 
III 
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38 Trần Thanh Hà 10/09/1973 068073001186 27/03/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Đắk Cấm, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kỹ thuật 

- Đại 

học Dà 

Nẵng 

Kỹ sư kỹ 

thuật điện 

Định giá 

xây dựng 
II 

39 Y Quít Byă 04/03/1990 066090003172 07/05/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Dang 

Kang, tỉnh 

Đăk Lăk 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư kỹ 

thuật điện 

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 

40 Lê Minh Danh 13/01/1980 051080010403 19/08/2025 Bộ Công an Việt Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Phương 

Đông 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

CTGT 

Cầu 

đường 

Khảo sát 

địa chất 

công trình 
III 

                    

Thiết kế 

xây dựng 

công trình: 

Công trình 

đường bộ 

III 

41 
Nguyễn Anh 

Tú 
10/11/1981 051081002827 29/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Sư phạm 

kỹ thuật 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư 

điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện 

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 

42 
Lê Vũ Hoàng 

Trương 
25/11/1988 051088008269 05/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Phường 

Cẩm 

Thành, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình  

II 
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Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

43 
Nguyễn Vân 

Linh 
02/07/1973 051073002857 22/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Cầu 

đường 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

44 
Nguyễn Vân 

Linh 
02/07/1973 051073002857 22/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Cầu 

đường 

Định giá 

xây dựng 
III 

45 
Nguyễn Vân 

Linh 
02/07/1973 051073002857 22/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa, 

Đại học 

Đà Nẵng 

Kỹ sư 

xây dựng 

Cầu 

đường 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

46 Đoàn Ngọc Tấn 20/08/1983 051083004767 23/11/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã An 

Phú, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Sư phạm 

kỹ thuật 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư cơ 

kỹ thuật 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 

47 
Trần Trung 

Trực 
12/12/1985 051085018549 16/11/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Mỏ 

Cày, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Sư phạm 

kỹ thuật 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư kỹ 

thuật điện 

- điện tử 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

dựng 

III 
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48 
Nguyễn Hoàng 

Tín 
11/03/1985 051085018212 23/01/2025 Bộ Công an Việt Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Bách 

khoa 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kỹ sư 

Điện - 

điện tử 

Thiết kế 

cơ - điện 

công trình: 

Hệ thống 

điện 

III 

                    

Giám sát 

công tác 

lắp đặt 

thiết bị 

công trình 

III 

49 Trần Kim Thu 06/10/1991 051091013924 24/08/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự xã 

hội 

Việt Nam 

Xã Long 

Phụng, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Cao 

đẳng 

Công 

nghệ - 

Kinh tế 

và Thủy 

lợi Miền 

Trung 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát 

công tác 

xây dựng 

công trình 

III 

50 Tạ Thành Hải 06/05/1974 051074013019 28/6/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đại học 

Kiến 

trúc 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế 

quy hoạch 

xây dựng 
II 
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